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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

V/v Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 


Triển khai Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 3431/VPCP-KTTH ngày 3/5/2013 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và NHPT tiến hành đánh giá tình hình thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, những khó khăn vướng mắc phát sinh, nguyên nhân và kiến nghị việc hoàn thiện Nghị định này. Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trình Chính phủ việc ban hành Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (thay thế Nghị định 75/2011/NĐ-CP) như sau: 

I/ Tình hình thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước trong thời gian qua
Trong 05 năm qua, chính sách tín dụng đầu tư  (TDĐT) và tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Nhà nước thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ: Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thay thế Nghị định số 151/2006/NĐ-CP và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP (Nghị định 75). Về cơ bản, các quy định về chính sách tín dụng đầu tư được quy định tại Nghị định 75 đã được nghiên cứu phù hợp với các văn bản hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, hướng dần theo khung pháp lý chung về cho vay thu nợ tại các ngân hàng thương mại, tăng thẩm quyền và chịu trách nhiệm của NHPT tại tất cả các khâu thẩm định, cho vay, thu hồi nợ, xử lý tài sản...
Căn cứ báo cáo của NHPT, Bộ Tài chính xin báo cáo về thực hiện chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước trong thời gian qua như sau:
1. Kết quả đạt được:

a. Về tín dụng đầu tư: 
        Tính đến hết năm 2012, vốn TDĐT được ký kết theo hợp đồng tín dụng là gần 190.000 tỷ đồng với 1.800 dự án, trong đó số vốn đã giải ngân gần 150.000 tỷ đồng, bằng khoảng 26% tổng mức đầu tư tài sản cố định của các dự án này.  Tỷ trọng cho vay theo nhóm đối tượng như sau:
	Stt
	Đối tượng vay vốn
	Số dự án
	Vốn vay   theo

HĐTD
	Dư nợ đến
31/12/2012

	
	
	
	
	

	1
	Nhóm I - hạ tầng kinh tế xã hội
	190
	17.533
	7.772

	2
	Nhóm II - Nông nghiệp, nông thôn
	227
	5.259
	1.757

	3
	Nhóm III - Công nghiệp
	109
	18.616
	10.515

	4
	Nhóm IV - Dự án thuộc địa bàn khó khăn
	573
	14.120
	8.323

	5
	Nhóm V - Dự án đầu tư ra nước ngoài
	8
	4.754
	1.647

	6
	Nhóm VI - Dự án theo quy định trước  NĐ75
	679
	128.476
	68.017

	
	Tổng cộng
	1,786
	188.758
	98.031



Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Chính phủ cũng đã giao NHPT triển khai thực hiện cho vay các chương trình kinh tế với dư nợ lớn như: Chương trình kiên cố hóa kênh mương triển khai từ năm 2000 đến nay, dư nợ ở thời điểm hiện tại là hơn 9.500 tỷ đồng. Chương trình tôn nền vượt lũ và hạ tầng cụm tuyến dân cư vùng Đồng bằng sông Cửu Long triển khai từ năm 2001 đến nay, dư nợ ở thời điểm hiện tại là gần 2.000 tỷ đồng. 

Nhìn chung, vốn TDĐT của Nhà nước đã đóng vai trò quan trọng hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và năng lực sản xuất của nền kinh tế trong thời gian qua, góp phần thu hút đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn theo mục tiêu và định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước, tập trung vốn thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, bảo vệ môi trường… góp phần nâng cao dịch vụ công và đảm bảo an sinh xã hội. 

b. Về tín dụng xuất khẩu của Nhà nước:
Theo báo cáo của NHPT tại công văn số 2463/NHPT-TDXK ngày 22/7/2013, từ khi Nghị định 75/2011/NĐ-CP có hiệu lực đến 31/05/2013, NHPT đã giải ngân TDXK được 13.855 tỷ đồng, thu nợ 17.907 tỷ đồng; doanh số giải ngân tập trung vào nhóm hàng nông, lâm, thủy sản (chiếm 71% doanh số cho vay TDXK của NHPT), trong số đó mặt hàng thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất gần 67%; riêng mặt hàng gạo cho vay theo chương trình hợp tác của Chính phủ chiếm gần 27% doanh số cho vay TDXK của NHPT. 
Dư nợ TDXK đến 31/05/2013 đạt gần 11.000 tỷ đồng (giảm 27% so với thời điểm Nghị định 75/2011/NĐ-CP có hiệu lực), nợ gốc quá hạn: 2.600 tỷ đồng (bằng 24% dư nợ), nợ lãi quá hạn: 1.757 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ các mặt hàng xuất khẩu như sau: nhóm hàng nông, lâm, thủy sản chiếm 50% dư nợ; nhóm hàng sản phẩm công nghiệp chiếm 17% dư nợ; mặt hàng gạo chiếm 28% dư nợ; nhóm hàng thủ công mỹ nghệ chiếm gần 3% dư nợ. Vốn TDXK đã góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
c. Về cấp hỗ trợ sau đầu tư (HTSĐT):
Theo báo cáo của NHPT, từ khi Nghị định 75 có hiệu lực, do tình hình đầu tư của các doanh nghiệp suy giảm, NHPT chưa ký kết hợp đồng cấp HTSĐT mới đối với khách hàng, chỉ thực hiện cấp HTSĐT theo các hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm 31/12/2012, tổng số tiền hỗ trợ sau đầu tư đã cấp là 1.142,6 tỷ đổng, số tiền còn phải cấp theo các hợp đồng đang thực hiện là 776,8 tỷ đồng.
       
2. Những hạn chế tồn tại
  2.1. Cơ chế quyết định lãi suất còn mang tính hành chính, chưa theo kịp diễn biến thị trường, chưa tạo được tính chủ động cho NHPT 
- Theo quy định của Nghị định 75, lãi suất cho vay TDĐT và TDXK do Bộ Tài chính công bố trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý NHPT cụ thể: lãi suất TDĐT được xác định trên cơ sở không thấp hơn lãi suất bình quân các nguồn vốn cộng với phí hoạt động của NHPT; lãi suất TDXK được xác định theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất trị trường.

Mặc dù nguyên tắc xác định lãi suất tại Nghị định 75 đã đảm bảo cho lãi suất TDĐT và TDXK bám sát dần lãi suất thị trường. Tuy nhiên, cơ chế công bố lãi suất còn mang tính hành chính, không theo kịp với sự biến động trên thị trường, không tạo sự chủ động cho NHPT do phải thông qua nhiều cấp trước khi quyết định. Cũng vì vậy, thời điểm công bố lãi suất thường có độ trễ so với thời điểm NHPT báo cáo. 
        2.2. Quy định thực hiện hỗ trợ sau đầu tư:
Theo quy định tại Nghị định 75, các dự án được HTSĐT nếu thuộc danh mục các dự án được vay vốn TDĐT. Qua quá trình triển khai thực hiện, NHPT đã báo cáo về một số bất cập như sau: 

(i) Hình thức HTSĐT chỉ thực hiện sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và trả được nợ vay NHTM, tức là khi các dự án/doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh. Trong khi đó, các dự án thuộc diện khuyến khích của Chính phủ thường cần  được hỗ trợ ngay từ đầu, khi còn khó khăn về vốn và nhiều yếu tố khác để đảm bảo việc đầu tư đúng tiến độ và có hiệu quả. Vì vậy, mục tiêu thúc đẩy đầu tư của chính sách HTSĐT sẽ không đạt được; 

(ii) Thực tế hầu hết các doanh nghiệp khi lập dự án không xác định phần thu nhập từ HTSĐT trong dòng tiền của mình khi tính toán hiệu quả tài chính vì không xác định được chắc chắn có được cấp HTSĐT hay không và không xác định được mức tiền được cấp do phụ thuộc vào số tiền trả nợ ngân hàng thương mại trong kỳ tương lai, thời gian chịu lãi được tính cấp HTSĐT và quy định về tỷ lệ HTSĐT cũng thay đổi trong từng thời kỳ. Do đó, khi các dự án này được vay vốn ngân hàng thương mại cũng có nghĩa là các ngân hàng thương mại đã thẩm định dự án và xác định dự án có khả năng hoàn trả vốn vay mà không tính đến phần HTSĐT hay nói cách khác dự án có thể đạt hiệu quả mà không cần đến HTSĐT.

(iii) Việc cấp HTSĐT có thể vi phạm cam kết WTO do đây là hình thức cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đối tượng là các dự án đã hoàn thành và đi vào sử dụng. 
2.3. Về thực hiện thẩm quyền quyết định mức vốn cho vay và thời gian cho vay đối với từng dự án 
 Trong phạm vi giới hạn tối đa quy định, Nghị định 75 giao quyền cho NHPT được quyết định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay cụ thể đối với từng dự án/phương án sản xuất kinh doanh nhưng chưa có quy định nguyên tắc để xem xét, quyết định mức vốn vay cụ thể đối với từng dự án, do đó, có thể dễ dẫn đến tùy tiện trong việc thực hiện.
2.4. Về việc cho vay nhà nhập khẩu nước ngoài
Nghị định 75 quy định NHPT cho vay nhà nhập khẩu nước ngoài thuộc danh mục các mặt hàng được vay vốn TDXK. Tuy nhiên, theo báo cáo của NHPT, trong thời qua, NHPT chưa thực hiện cho vay đối với nhà nhập khẩu nước ngoài do những vướng mắc khó khăn trong việc tổ chức thực hiện (thẩm định năng lực pháp lý, khả năng tài chính, các quy định về giao dịch ngoại hối chưa hoàn chỉnh).
II/ Sự cần thiết ban hành Nghị định

- Để đạt được mục tiêu quy định tiếp tục củng cố và phát triển NHPT là một ngân hàng chính sách của Chính phủ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo hướng bền vững, hiệu quả, đảm bảo đủ năng lực thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước trong đó tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013-2020 theo Chiến lược phát triển của NHPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bình quân khoảng 10%/năm, nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt là công tác thẩm định, giải ngân quản lý thu hồi nợ, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước cần thiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và xuất khẩu. 

- Việc ban hành Nghị định mới nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 75 như đã nêu ở trên và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. 
III. Nguyên tắc xây dựng Nghị định

- Chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2013 – 2020, kế thừa các nội dung của Nghị định 75 còn phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của chính sách và phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành.

- Phù hợp với các mục tiêu và định hướng theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển của NHPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường tính chủ động cho NHPT trong quá trình thực hiện chính sách TDĐT và TDXK.

- Tập trung trọng tâm, trọng điểm hơn vào các đối tượng vay vốn có khả năng thu hồi vốn trực tiếp nhưng nhu cầu vốn cấp thiết cần Nhà nước hỗ trợ, các đối tượng này phải phù hợp với chính sách ưu tiên phát triển và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
- Nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của NHPT; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho NHPT trong việc điều hành lãi suất cho vay TDĐT và TDXK của Nhà nước.

- Chính sách tín dụng không vi phạm các cam kết cũng như nguyên tắc của WTO và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam tham gia về lĩnh vực, địa bàn, phương thức trợ giúp trong nền kinh tế. 
IV/ Các nội dung sửa đổi cơ bản trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 75 

Căn cứ tình hình thực hiện và định hướng của chính sách TDĐT và TDXK như trên, ngoài các nội dung của Nghị định 75 còn phù hợp và sẽ được kế thừa, Bộ Tài chính trình Chính phủ một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định mới như sau:
1. Về phạm vi của Nghị định:

- Về TDĐT, Bộ Tài chính trình Chính phủ loại bỏ hình thức hỗ trợ sau đầu tư vì hạn chế nêu trên.
- Về TDXK, Bộ Tài chính trình Chính phủ loại bỏ hình thức cho vay nhà nhập khẩu nước ngoài do không đủ điều kiện triển khai trong thực tế, bổ sung phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm “cho vay nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu” để phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định số 54/2013/NĐ-CP.
- Về đối tượng được vay vốn TDĐT và TDXK: Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung đối tượng “các doanh nghiệp nuôi thủy sản” phục vụ xuất khẩu để phù hợp với phạm vi TDXK đã báo cáo ở phần trên.

2.  Về danh mục vay vốn TDĐT, TDXK
2.1. Căn cứ xây dựng danh mục

Danh mục các dự án được vay vốn TDĐT, TDXK được xây dựng căn cứ vào định hướng ưu tiên hỗ trợ tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực xác định trong Quyết định số 369/QĐ-TTg, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bao gồm các lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp nông thôn; xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và công nghệ xanh; năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; đối với hoạt động tín dụng xuất khẩu, tập trung vào những ngành hàng quan trọng đem lại giá trị xuất khẩu cao. Đồng thời, loại khỏi danh mục vay vốn dự án thuộc một số ngành, lĩnh vực qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của NHPT cho thấy không còn cần thiết phải hỗ trợ hoặc hỗ trợ không phát huy được hiệu quả như các dự án có tính thương mại cao, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường…

2.2. Đề xuất danh mục cụ thể

a) Đối với danh mục vay vốn TDĐT

(1) Loại bỏ khỏi danh mục các dự án được vay vốn TDĐT bao gồm:
- Dự án đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới và thiết bị trong lĩnh vực xã hội hóa văn hóa và thể thao vì thực tế, các dự án này đều được định hướng sử dụng các nguồn vốn mang tính chất xã hội hoá như vốn vay thương mại, vốn doanh nghiệp và tư nhân, không cần hỗ trợ từ vốn NSNN.
- Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản: Sản xuất fero hợp kim sắt có công suất tối thiểu 1 nghìn tấn/năm; Sản xuất kim loại màu có công suất tối thiểu 5 nghìn tấn/năm; Sản xuất bột màu đioxit titan có công suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm: Hiện nay NHPT đang cho vay đối với 9 dự án với số vốn cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký trên 3.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của NHPT, trong thời gian tới các dự án thuộc lĩnh vực này không có nhu cầu  vay vốn đầu tư mới. 
- Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao do các dự án này có tính thương mại cao, không cần Nhà nước hỗ trợ.
- Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50MW thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: Theo báo cáo của NHPT trong khuôn khổ định hướng chung của Chính phủ, đến nay, NHPT đang cho vay gần 70 dự án với số vốn vay theo hợp đồng đã ký gần 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã phát sinh rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, an sinh xã hội tại nhiều vùng, miền trên cả nước. Hiện nay, Bộ Công Thương chỉ đạo rà soát và điều chỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ thực tế trên, Bộ Tài chính thấy rằng việc loại bỏ các dự án này khỏi danh mục vay vốn TDĐT là cần thiết.
- Tại công văn số 2463/NHPT-CSPT ngày 22/7/2013, NHPT đề nghị bổ sung các Dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt, bến cảng, sân bay vào danh mục các dự án thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng đầu tư với lý do nhu cầu đầu tư vào các dự án này hiện rất lớn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính thấy rằng các dự án có tổng mức đầu tư cao, khả năng hoàn vốn của các dự án này rất thấp, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, việc bổ sung các dự án này vào đối tượng được vay vốn tín dụng đầu tư cần được nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian tới. 
(2) Bổ sung danh mục dự án được vay vốn TDĐT các nhóm dự án gồm:
- Nhà máy chế biến thủy hải sản sử dụng công nghệ cao; Nhà máy sản xuất muối công nghiệp; Dự án sản xuất các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn: các dự án này rất phù hợp với đặc thù của Việt Nam đang là nước nông nghiệp, góp phần hỗ trợ nông dân, nông thôn, nông nghiệp (theo chính sách tam nông của Đảng) và xuất khẩu thủy hải sản; giải quyết được khối lượng lớn công ăn, việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động; phù hợp với các chủ trương của Nhà nước: Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/01/2008 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khoá X về nông nghiệp, nông thôn...
- Dự án thủy điện có công suất từ 50MW trở lên đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang: Theo đánh giá của NHPT, việc phát triển các dự án điện có quy mô lớn (từ 50KW trở lên) là rất cần thiết, các dự án này khi triển khai được đánh giá là có hiệu quả cao, cung cấp sản lượng điện lớn và ổn định cho mạng lưới, các tác động ảnh hưởng đều được nghiên cứu, đánh giá một cách bài bản và khoa học nên loại bỏ được nhiều tác động tiêu cực. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung các dự án này vào danh mục vay vốn TDĐT.
- Nghị định 75 cụ thể “các dự án cho vay theo hiệp định chính phủ; các dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc đối tượng được vay vốn TDĐT. 
Trong thực tế ngoài các dự án đầu tư ra nước ngoài, NHPT thường xuyên được Thủ tướng Chính phủ giao thêm nhiệm vụ cho vay các dự án đầu tư trong nước có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước như điện, giao thông… ngoài danh mục quy định tại Nghị định 75. Nhưng do Nghị định 75 không quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định cho vay các dự án không thuộc Danh mục vay vốn tại Nghị định 75 nên để đảm bảo căn cứ pháp lý cho NHPT thực hiện cho vay các dự án này, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ vận dụng Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao NHPT thực hiện. Từ thực tế như trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ 02 phương án:
+ Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại Nghị định 75.
+ Phương án 2: bổ sung quy định về trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định cho vay vốn TDĐT đối với các dự án không thuộc đối tượng được vay vốn TDĐT nêu trên, cụ thể: “các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ; các dự án đầu tư  (bao gồm cả các dự án đầu tư ra nước ngoài) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.
b) Về danh mục vay vốn tín dụng xuất khẩu
(1) Loại bỏ nhóm các mặt hàng: bóng đèn, tàu biển, do mặt hàng bóng đèn kim ngạch xuất khẩu nhỏ; mặt hàng tàu biển thực tế không triển khai được do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu vay vốn và năng lực thực hiện của các nhà máy đóng tàu trong nước còn hạn chế.

(2) Bổ sung nhóm các mặt hàng: gạo, cao su. Các mặt hàng này phù hợp với định hướng phát triển mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thực tế, hiện nay NHPT cũng đang cho vay đối với mặt hàng gạo với số doanh số cho vay gần 2.000 tỷ đồng theo chương trình hợp tác của Chính phủ.

4. Về giới hạn cho vay

4.1. Về quan điểm chung 
Bộ Tài chính thấy rằng NHPT thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, vì vậy, các nội dung cơ bản của cơ chế cho vay phải đảm bảo tuân thủ, hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, NHPT có đặc thù là một ngân hàng chính sách, được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán để thực hiện chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước. Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định về cho vay trong đó có quy định về giới hạn cho vay cần phù hợp với đặc thù hoạt động của NHPT để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

4.2. Về quy định cụ thể
(1) Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010:
- Tín dụng gồm các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá. 

- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá giới hạn trên đối với từng trường hợp cụ thể.

(2) Theo quy định tại Nghị định 75, tổng mức cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ của NHPT.

(3) Đề xuất của Bộ Tài chính:

- Về đặc thù của NHPT:

+ Phạm vi hoạt động tín dụng của NHPT hẹp hơn các ngân hàng thương mại, cụ thể, chỉ bao gồm cho vay TDĐT, TDXK và bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại, trong đó hoạt động bảo lãnh tín dụng chỉ chiếm quy mô rất nhỏ; giới hạn bảo lãnh cho 1 doanh nghiệp cũng rất thấp (không vượt quá 5% vốn điều lệ thực có của NHPT – quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại).
+ Vốn tự có của NHPT gần như chỉ bao gồm vốn chủ sở hữu vì vốn huy động của NHPT chủ yếu có kỳ hạn không quá 5 năm nên không được tính vào vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mặt khác, theo quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho NHPT giai đoạn 2013-2020 thì các nguồn tích luỹ của NHPT (gồm các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển…) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ nên vốn chủ sở hữu cũng chỉ tương đương vốn điều lệ của NHPT, nói cách khác vốn tự có của NHPT cũng chỉ tương đương vốn điều lệ của NHPT.

+ Trong hoạt động cho vay, NHPT hiện đang thực hiện giới hạn cho vay (không bao gồm bảo lãnh) tính trên vốn điều lệ (quy định tại Nghị định 75), trong đó rất nhiều dự án lớn, có nhu cầu vay vốn vượt giới hạn cũng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.  

- Từ đặc thù nêu trên, để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đồng thời không làm xáo trộn quá lớn khi thực hiện chính sách, Bộ Tài chính trình Chính phủ:

+ Quy định tỷ lệ giới hạn cho vay TDĐT và TDXK (không bao gồm bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) đối với khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của NHPT (mức tương tự quy định tại Luật các tổ chức tín dụng).

+ Bổ sung quy định về “giới hạn cho vay đối với khách hàng và người có liên quan” không quá 25% vốn điều lệ thực có của NHPT, trong đó khái niệm “người có liên quan” được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. 
+ Bổ sung “giới hạn cho vay chi phí thức ăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu không quá 85% chi phí thức ăn nuôi thủy sản” cho phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định.

+ Trường hợp đặc biệt, mức cho vay, tổng mức cho vay vượt quá giới hạn trên, NHPT báo cáo Bộ Tài chính  trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Lãi suất cho vay TDĐT và TDXK
Nhằm khắc phục hạn chế về cơ chế công bố lãi suất như đã trình bày ở phần trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao NHPT quyết định lãi suất cho vay TDĐT và TDXK, cụ thể:

- Đối với lãi suất vay vốn TDĐT: Lãi suất cho vay do NHPT quyết định hàng tháng và niêm yết công khai tại Trụ sở chính và Chi nhánh theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất bình quân các nguồn vốn cộng phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro của NHPT.
- Đối với lãi suất vay vốn TDXK: Lãi suất cho vay do NHPT quyết định theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị trường và niêm yết công khai tại Trụ sở chính và Chi nhánh của NHPT.
6. Về thời hạn cho vay TDĐT và TDXK

Thời hạn vay vốn theo quy định tại Nghị định 75 là 12 năm đối với TDĐT và 12 tháng đối với TDXK bao gồm cả thời gian gia hạn nợ; thời gian cho vay cụ thể đối với từng dự án do NHPT quyết định. Theo quy định này,  Nếu NHPT thực hiện cho vay TDĐT với thời gian tối đa 12 năm thì sẽ không được gia hạn nợ. Trong điều kiện kinh tế bình thường, thời gian vay vốn như trên phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của hầu hết các dự án vay vốn tại NHPT nhưng vẫn còn khá ngắn so với một số dự án có quy mô vốn lớn đòi hỏi thời gian hoàn vốn dài hơn như một số dự án thủy điện nhóm A.


 Trong điều kiện kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải chịu nhiều tác động bất lợi, lợi nhuận giảm sút, thậm chí thua lỗ, thời gian hoàn vốn của các dự án cũng bị kéo dài so với dự kiến thì thời gian vay vốn cũng cần phải kéo dài hơn để giảm khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, Nghị định 75 lại không có quy định cho phép kéo dài thời hạn vay vốn, chưa giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh thời hạn cho vay. Vì vậy, trong trường hợp cần kéo dài thời hạn vay vốn, buộc phải ban hành một Nghị định sửa đổi để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện. Thực tế, do quy trình, thủ tục nên thời gian ban hành Nghị định thường mất khá lâu nên ảnh hưởng đến tính kịp thời và giảm hiệu quả của chính sách. (Trong năm 2013, để kéo dài thời hạn vay vốn nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số dự án thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế, sau khi ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chính phủ đã phải ban hành Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 bổ sung Nghị định 75). 
6.1. Về thời hạn cho vay TDĐT:

 Để khắc phục những hạn chế đã nêu  ở phần trên, nhằm đảm bảo tính thống nhất về chính sách, góp phần tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, nâng cao tính khả thi trong quá trình cho vay, thu nợ, Bộ Tài chính trình Chính phủ:

- Giữ nguyên quy định thời hạn cho vay vốn đối với một dự án là 12 năm như quy định tại Nghị định 75, ngoài ra bổ sung nội dung thời gian gia hạn nợ vay tối đa 1/3 thời gian cho vay. Như vậy, thời gian cho vay thực tế tối đa đối với một dự án đầu tư (bao gồm cả thời gian gia hạn nợ) lên tới 16 năm.
- Về việc quyết định kéo dài thời gian cho vay, Bộ Tài chính trình Chính phủ 02 phương án:

+ Phương án 1: không quy định việc kéo dài thời gian cho vay như quy định tại Nghị định 75.

+ Phương án 2: Bổ sung nội dung: Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian vay vốn đối với một số trường hợp đặc biệt sau khi có sự chấp thuận của Chính phủ.
6.2. Về thời hạn cho vay TDXK, Bộ Tài chính trình Chính phủ:
  -Giữ nguyên quy định thời hạn cho vay đối với một loại hình TDXK thông thường (bao gồm cho vay mua thức ăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu) không vượt quá 12 tháng như tại Nghị định 75, ngoài ra, bổ sung quy định về thời gian gia hạn nợ tối đa 1,5 lần thời gian cho vay.

 - Đối với các mặt hàng cần được hỗ trợ để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện thị trường không thuận lợi (ví dụ các mặt hàng rau củ quả theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ), Bộ Tài chính trình Chính phủ 02 phương án:

+ Phương án 1: Không có quy định đặc thù đối với mặt hàng này (thực hiện theo quy định chung).

+ Phương án 2: Giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian vay vốn đối với các mặt hàng này sau khi có sự chấp thuận của Chính phủ.
7. Về thẩm quyền của NHPT quyết định mức vốn cho vay và thời gian cho vay cụ thể đối với từng dự án 
Dự thảo Nghị định giữ nguyên quy định trao thẩm quyền cho NHPT quyết định mức vốn cho vay và thời gian cho vay cụ thể đối với từng dự án/phương án vay vốn TDĐT, TDXK. Tuy nhiên, để tránh tuỳ tiện trong quá trình thực hiện, dự thảo Nghị định bổ sung quy định việc quyết định mức vốn cho vay và thời gian cho vay phải căn cứ vào kết quả thẩm định phương án vay vốn. 
8. Về thời hạn ân hạn đối với TDĐT

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về thời hạn ân hạn như sau: Thời hạn ân hạn do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định phù hợp với thời gian đưa dự án vào hoạt động theo quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
9. Về đồng tiền cho vay TDĐT và TDXK
- Theo quy định tại Nghị định 75, đồng tiền cho vay TDĐT và TDXK là đồng Việt Nam. Tại công văn số 2463/NHPT-CSPT ngày 15/7/2013, NHPT đề xuất việc cho vay TDĐT và TDXK bằng tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ tự do chuyển đổi.
-  Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng việc cho vay bằng ngoại tệ trong khi NHPT chỉ huy động vốn bằng đồng Việt Nam sẽ phát sinh nhiều rủi ro (rủi ro tỷ giá, rủi ro không cân đối được ngoại tệ) trong khi đó, hoạt động của NHPT còn chịu nhiều hạn chế so với các ngân hàng thương mại nên không thể có các công cụ để phòng ngừa các rủi ro này. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ nguyên quy định về đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam như tại Nghị định 75. Trường hợp dự án hoặc doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị hoặc mua nguyên vật liệu cho chế biến hàng xuất khẩu sẽ mua ngoại tệ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
10. Về thực hiện các biện pháp điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ vay
Trên thực tế, “điều chỉnh kỳ hạn trả nợ” và “gia hạn nợ vay” là biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, được các tổ chức tín dụng thực hiện thường xuyên trong quá trình cho vay thu nợ, căn cứ căn cứ vào điều kiện sản xuất kinh doanh của khách hàng. Vì vậy, để tăng cường tính chủ động cho NHPT trong quá trình cho vay, thu nợ, Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định về việc NHPT thực hiện “điều chỉnh kỳ hạn trả nợ” như sau: “NHPT quyết định việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay trên cơ sở khả năng tài chính của Ngân hàng và khả năng trả nợ của khách hàng. Tổng thời gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay tối đa đối với cho vay TDĐT và 1,5 lần đối với tín dụng xuất khẩu. NHPT hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và xem xét, quyết định việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng”.
11. Về quy định xử lý rủi ro

- Nghị định 75 quy định các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro, biện pháp xử lý rủi ro và thẩm quyền xử lý rủi ro. 

- Tại Quyết định 369 quy định tăng cường phân cấp cho Hội đồng thành viên NHPT quyết định các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động trong đó có xử lý rủi ro tín dụng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu soạn thảo Quy chế xử lý rủi ro vốn vay của NHPT. Để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định về rủi ro và xử lý rủi ro theo hướng "Rủi ro, các biện pháp xử lý rủi ro, thẩm quyền xử lý rủi ro được thực hiện theo quy định tại Quy chế xử lý rủi ro vốn vay của NHPT do Thủ tướng Chính phủ quyết định". Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện Quy chê xử lý rủi ro của NHPT trình Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc nêu tại Quyết định 369.
12. Về nguồn vốn thực hiện chính sách TDĐT và TDXK 

Để đảm bảo tính linh hoạt chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn, tính thống nhất giữa các văn bản quy định, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định “NHPT được sử dụng nguồn vốn hợp pháp bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn ủy thác để thực hiện chính sách TDĐT và TDXK theo quy định của pháp luật”. Các nội dung cụ thể liên quan đến nguồn vốn hoạt động sẽ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT và Quy chế quản lý tài chính của NHPT do Thủ tướng Chính phủ ban hành.   
13. Về trách nhiệm của các bên liên quan
Trong phạm vi chính sách TDĐT và TDXK, các bên liên quan bao gồm các NHPT, khách hàng, các Bộ, ngành.  Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng các nội dung quy định về trách nhiệm của các Bộ ngành liên quan tại Nghị định 75 đã cơ bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế. Căn cứ nội dung chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung trách nhiệm của các Bộ, ngành như sau:

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và đầu tư “Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển đối với hoạt động của NHPT theo quy định của pháp luật”.

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm “Hướng dẫn NHPT thực hiện phân loại nợ, các quy định về giới hạn tín dụng; Công bố các mức lãi suất cho vay xuất khẩu tại các tổ chức tín dụng để NHPT làm căn cứ xác định lãi suất cho vay TDĐT và TDXK của Nhà nước; Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.
- Bổ sung trách nhiệm của NHPT “Quyết định và công bố lãi suất cho vay TDĐT và TDXK của Nhà nước, mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư đã ký”.

 - Bổ sung quy định về trách nhiệm của khách hàng: “Kịp thời cung cấp hồ sơ, chứng từ quyết toán khối lượng hoàn thành bàn giao, làm thủ tục sở hữu công trình và các thủ tục khác liên quan tới tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay cho Ngân hàng Phát triển theo quy định của pháp luật”.

14. Về các nội dung khác: Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan, để đảm bảo tính thống nhất của chính sách và nâng cao hiệu quả thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung các quy định về người có liên quan, nguyên tắc cho vay vốn.
VI/ Kết cấu của dự thảo Nghị định 
Dự thảo Nghị định về TDĐT và TDXK của Nhà nước bao gồm 8 chương và 40 Điều theo dự thảo đính kèm.
VII/ Tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành 

         VIII/ Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
(sẽ bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước thay thế Nghị định 75 và Nghị định 54.
Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: KHĐT, CT, NNPTNT;

- NHNN;

- NHPT; 
- Lưu VT, TCNH (3)
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